
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  TỈNH PHÚ THỌ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 03/2020/KDTM - ST 

Ngày: 31/8/2020. 
V/v: “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Hồng Ngân. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

       2. Bà Nguyễn Thị Lâm. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hà Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Phù Ninh; 

 - Đại diện VKSND huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Thúy Hằng - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 31/8/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án Kinh doanh thương 

mại thụ lý số 04/2020/TLST- HNGĐ ngày 11/5/2020 về “Tranh chấp Hợp đồng 

tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2020/QĐXXST ngày 

12/8/2020 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam.  

 Địa chỉ: Số 108, Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

 Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT. 

 Đại diện theo ủy quyền: Anh Phan Việt Sơn – Trưởng phòng giao dịch 

Minh Trang. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ. 

 Hôm nay, có mặt. 

 Bị đơn: Anh Trần Phúc Tuấn, sinh năm 1988 

 Địa chỉ: Khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

  - Vợ chồng anh Trần Phúc Tuấn, sinh năm 1988 

                              và chị Nguyễn Thị Hoàng, sinh năm 1989.   

 Địa chỉ: Khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Hôm nay, vắng mặt (Có đơn xin xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Tại Bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay 

đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng trình bày: Ngày 09/5/2019, anh Trần 

Phúc Tuấn - chủ hộ kinh doanh Trần Phúc Tuấn, địa chỉ tại khu 6, xã Phú Nam 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã ký Hợp đồng tín dụng số 19.88.007/2019 - 

HĐCVHM/NHCT 240 với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh 

Phú Thọ để vay số tiền 1.765.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu 

đồng), thời hạn duy trì hạn mức 12 tháng, thời gian cho vay 06 tháng/giấy nhận 

nợ. Mục đích vay để phục hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng  967,6 m
2
 đất (trong đó: 

Đất ở tại nông thôn 200 m
2
, đất trồng cây lâu năm khác 767,6 m

2
), thuộc thửa đất 

số 4, tờ bản đồ số 37 và tài sản trên đất tại khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ đứng tên anh Trần Phúc Tuấn và chị Nguyễn Thị Hoàng.  

Quá trình thực hiện hợp đồng, anh Trần Phúc Tuấn đã trả được cho Ngân 

hàng số tiền gốc 805.000.000 đồng tiền gốc (tám trăm linh năm triệu đồng) và lãi 

phát sinh trong hạn theo quy định. Kể từ ngày 25/9/2019 anh Tuấn không thực 

hiện việc trả nợ gốc, lãi theo quy định tại Hợp đồng tín dụng. 

Tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 anh Trần Phúc Tuấn còn nợ của ngân 

hàng số tiền nợ gốc là: 960.000.000 đồng; tiền lãi từ ngày 25/9/2019 đến ngày 

31/8/2020 là: 80.306.667 đồng; lãi phạt quá hạn gốc: 34.527.123 đồng. Tổng cả 

gốc và lãi là: 1.074.833.790 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi tư triệu tám trăm 

ba mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng). 

Anh Trần Phúc Tuấn không thực hiện đúng các nghĩa vụ cam kết trong hợp 

đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký kết giữa hai bên ; Không thực 

hiện các cam kết trả nợ cho ngân hàng  đúng kỳ hạn, vi phạm Hợp đồng cho vay. 

Ngân hàng công thương đã nhiều lần đôn đốc, thông báo đòi nợ thể hiện tại các 

biên bản làm việc 21/10/2019, 28/10/2019, 01/11/2019, 25/11/2019, 11/12/2019. 

Tại các thông báo trả nợ và Biên bản làm việc, Ngân hàng đã yêu cầu khách hàng 

liên lạc với ngân hàng và có kế hoạch trả nợ nhưng anh Tuấn không thực hiện. 

Do đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đã khởi kiện đối 

với anh Trần Phúc Tuấn và đề nghị Tòa án: 

- Buộc anh Trần Phúc Tuấn phải trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 

960.000.000 đồng và các khoản tiền lãi tạm tính đến ngày 31/8/2020 là: 

114.833.790 đồng. Tổng cả gốc và lãi là: 1.074.833.790 đồng. 

- Buộc anh Trần Phúc Tuấn phải tiếp tục trả tiền lãi nợ quá hạn và các 

khoản phí phát sinh cho Ngân hàng theo mức lãi suất nợ quá hạn đã thoả thuận 

trong Hợp đồng tín dụng theo quy định. 

- Trường hợp anh Tuấn không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền đề nghị 

xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Nếu việc bán tài sản bảo đảm 

không đủ để thu nợ cho Ngân hàng thì anh Trần Phúc Tuấn phải tiếp tục thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo quy định của pháp luật.  

* Phía bị đơn là anh Trần Phúc Tuấn trình bày: Ngày 09/5/2019, anh là  
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chủ hộ kinh doanh Trần Phúc Tuấn theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số 18F8003479 đăng ký lần đầu ngày 21/3/2017, địa chỉ tại khu 6, xã Phú Nham, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có ký Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 

19.88.007/2019-HĐCVHM/NHCT 240 với Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ để vay số tiền 1.765.000.000 đồng (Một 

tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng) với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh 

vật liệu xây dựng. Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là quyền sử dụng 976,6m
2
 

đất thuộc thửa số 4, tờ bản đồ số 37 và toàn bộ tài sản trên đất tại khu 6, xã Phú 

Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đứng tên vợ chồng anh. Quá trình thực hiện 

hợp đồng anh đã trả được cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi 

nhánh Phú Thọ số tiền gốc 805.000.000 đồng và các khoản tiền lãi. Tuy nhiên do 

quá trình làm ăn thua lỗ nên đến thời điểm hiện tại anh không có tiền để trả nợ 

cho Ngân hàng số tiền gốc còn lại và các khoản tiền lãi phát sinh theo quy định. 

Nay Ngân hàng Công thương khởi kiện yêu cầu anh phải trả số tiền nợ gốc 

nêu trên và lãi phát sinh đồng thời đề nghị xử lý tài sản thế chấp. Quan điểm của 

anh nhất trí trả cá c khoản tiền theo như đề nghị của Ngân hàng. Nhưng do hiện  

hoàn cảnh và hoạt động kinh tế gặp khó khăn nên anh đề nghị Ngân hàng cho anh 

thời gian để anh thu sếp trả nợ. Trường hợp Ngân hàng không nhất trí thì anh 

cũng đồng ý để Ngân hàng xử lý tài sản mà anh chị đã thế chấp để đảm bảo cho 

khoản vay của theo quy định. 

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Trần Phúc Tuấn và chị 

Nguyễn Thị Hoàng trình bày: Ngày 09/5/2019 anhTrần Phúc Tuấn là chủ hộ 

kinh doanh Trần Phúc Tuấn có ký Hợp đồng cho vay hạn mức số 19.88.007/2019 

- HĐCVHM/NHCT 240 với Ngân hàng TMCT Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 

để vay số tiền  1.765.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng). 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là thửa đất số 4, tờ bản đồ số 37, diện tích 

976,6m
2 
 và toàn bộ tài sản trên đất tại khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ (diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 

vợ chồng anh chị). Tuy nhiên, do quá trình kinh doanh của anh Tuấn bị thua lỗ 

nên đến thời điểm hiện nay anh Tuấn còn nợ của Ngân hàng số tiền nợ gốc là 

960.000.000 đồng và các khoản tiền lãi phát sinh. Nay Ngân hàng khởi kiện đối 

với anh Tuấn để yêu cầu trả số tiền nợ gốc như trên và các khoản nợ lãi đồng thời 

đề nghị xử lý tài sản thế chấp của vợ chồng anh chị. Quan điểm của vợ chồng anh 

chị như sau: Đề nghị Ngân hàng cho anh Tuấn thời gian để thu xếp trả nợ cho 

Ngân hàng, trường hợp Ngân hàng không đồng ý thì vợ chồng anh chị nhất trí để 

ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản tiền mà anhTrần Phúc Tuấn 

còn nợ của Ngân hàng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

  [1] Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khởi kiện đối với anh Trần 

Phúc Tuấn - Chủ hộ kinh doanh Trần Phúc Tuấn để yêu cầu anh Tuấn phải trả số 

tiền nợ gốc: 960.000.000 đồng và các khoản tiền lãi phát sinh theo Hợp đồng tín 
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dụng. Do đây giao dịch giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và mục đích 

vay là phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên đây là tranh chấp về kinh 

doanh thương mại và thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND huyện Phù Ninh 

theo quy định tại khoản 1 điều 30 và điểm b khoản 1 điều 35 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 [2]. Về nội dung: Qúa trình giải quyết vụ án, Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ đã xuất trình toàn hộ hồ sơ tín dụng và hồ 

sơ thế chấp đối với khoản vay của anh Trần Phúc Tuấn. Sau khi nghiên cứu các 

tài liệu này, HĐXX xét thấy: 

Ngày 09/5/2019 anh Trần Phúc Tuấn có ký hợp đồng cho vay hạn mức số 

19.88.007/2019 - HĐCVHM/NHCT 240 với Ngân hàng TMCT Việt Nam - Chi 

nhánh Phú Thọ để vay số tiền 1.765.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm 

triệu đồng). Sau khi ký hợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân toàn bộ số tiền trên cho 

anh Tuấn, mỗi lần giải ngân, anh Tuấn đều ký giấy nhận nợ và giấy nhận nợ này 

là bộ phận không thể tách rời Hợp đồng tín dụng. Việc ký kết hợp đồng tín dụng 

giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện, không trái đạo đức xã hội, và tuân thủ  các 

quy định của pháp luật cả về hình thức và nội dung. Theo Hợp đồng thì thời hạn 

để duy trì hạn mức là 12 tháng và thời điểm Ngân hàng khởi kiện đối với anh 

Tuấn vẫn chưa hết hạn của hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 9.1 Điều 

9 phần 2 - Điều kiện, điều khoản chung của Hợp đồng cho vay hạn mức thì Ngân 

hàng có quyền thu hồi trước hạn một phần hoặc toàn bộ khoản tiền vay trước hạn 

nếu bên vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ nợ gốc đến hạn , lãi 

đến hạn tính trên bất kỳ khoản nợ nào. Do anh Tuấn vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, 

lãi nên Ngân hàng khởi kiện đối với anh Tuấn để thu hồi nợ trước hạn là hoàn 

toàn có căn cứ. Sau khi anh Tuấn vi phạm nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng đã rất nhiều 

có thông báo đến anh Tuấn để yêu cầu anh Tuấn thu xếp trả nợ nhưng đến thời 

điểm hiện nay anh Tuấn vẫn chưa trả cho Ngân hàng bất cứ khoản tiền nào. Quá 

trình giải quyết vụ án, anh Tuấn cũng nhất trí để Ngân hàng thu hồi khoản tiền 

gốc hiện anh còn nợ là 960.000.000 đồng và các khoản tiền lãi phát sinh theo quy 

định, nhưng vì hiện do điều kiện khó khăn nên xin được trả dần. Tuy nhiên, phía 

Ngân hàng không nhất trí. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề nghị anh Tuấn phải có nghĩa vụ trả 

đủ số tiền nợ gốc và các khoản tiền lãi tạm tính đến ngày 31/8/2020 là: 

1.074.833.790 đồng. Xét thấy yêu cầu này của Ngân hàng là có căn cứ và phù hợp 

với quy định 466 của Bộ luật dân sự năm 2015 nên cần chấp nhận. 

Về xử lý tài sản thế chấp: Để đảm bảo cho khoản vay của anh Trần Phúc 

Tuấn - Chủ hộ kinh doanh Trần Phúc Tuấn, vợ chồng anh Trần Phúc Tuấn và chị 

Nguyễn Thị Hoàng đã đồng ý mang tài sản của anh chị là quyền sử dụng 967,6 m
2
 

đất (trong đó: Đất ở tại nông thôn 200 m
2
, đất trồng cây lâu năm khác 767,6 m

2
), 

thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 37 và tài sản trên đất tại khu 6, xã Phú Nham, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đứng tên anh chị. Việc thế chấp này được thể hiện 

tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 

19.88.007/2019/HĐBĐ/NHCT240 ngày 09/5/2019 giữa vợ chồng anh Tuấn, chị 

Hoàng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ. Hợp 
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đồng thế chấp được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của 

pháp luật do đó sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với các bên. Do anh Tuấn 

vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng đề nghị xử lý tài sản thế chấp này để thu 

hồi nợ là toàn toàn có căn cứ. Quá trình giải quyết vụ án, anh Tuấn và chị Hoàng 

đều nhất trí để Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp này do hiện nay anh Tuấn không 

có khả năng trả nợ cho Ngân hàng. Tòa án đã tiến hành xem xét, thẩm định tại 

chỗ đối với thửa đất số 4, tờ bản đồ 37 và toàn bộ tài sản trên đất. Kết quả xem 

xét thẩm định tại chỗ thể hiện: Hiện nay toàn bộ tài sản trên đất vẫn giữ nguyên 

như tại thời điểm các bên thế chấp và diện tích thửa đất đo được là 973,9m
2 

 (tăng 

6,3m
2 

 so với diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc tăng 

thêm này là do sai số trong các lần đo đạc) đồng thời hiện thửa đất này không có 

tranh chấp với các hộ liền kề. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của 

Ngân hàng đề nghị Tòa án tuyên xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp anh Tuấn 

không trả được số tiền nợ cho Ngân hàng theo diện tích ghi trong Giấy chứng 

nhận QSD đất và thể hiện tại Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với 

đất ngày 09/5/2019. Đối với phần diện tích tăng thêm 6,3m
2 

 trong quá trình xử lý 

tài sản thế chấp (nếu có), Ngân hàng sẽ có trách nhiệm làm việc với Cơ quan thi 

hành án để xử lý đối với phần diện tích tăng thêm này. Do đó, căn cứ điều 299 và 

và điều 323 của BLDS 2015 cần chấp nhận đề nghị của Ngân hàng về việc xử lý 

tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất ngày 09/5/2019 trong trường hợp anh Trần Phúc Tuấn không thực hiện được 

nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. 

Về lãi suất chậm trả: Theo quy định tại án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi 

suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm được lựa chọn từ Quyết định giám đốc thẩm số 

12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 và được công bố theo Quyết định 

số 698/QĐ-CA ngày 17-10-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng quy 

định :“Đối với các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản 

tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh 

toán cho bên cho vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể 

từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu 

khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà 

các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này......” . Như vậy, ngoài việc phải thanh toán khoản tiền nợ gốc, lãi như trên thì 

anh Trần Phúc Tuấn còn phải chịu khoản tiền lãi quá hạn từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ là hoàn toàn phù 

hợp với quy định nêu trên. 

[3] Tại phiên tòa hôm nay mặc dù anh Trần Phúc Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Hoàng vắng mặt nhưng trong quá trình giải quyết vụ án anh chị đã có quan điểm 

đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đề 

nghị giải quyết vắng mặt. Xét thấy, đề nghị này là hoàn toàn phù hợp với quy 

định của pháp luật và cũng để đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng trong việc thu 

hồi nợ và xử lý tài sản thế chấp nên HĐXX chấp nhận việc vắng mặt của anh 

Tuấn,chị Hoàng và xét xử theo thủ tục vắng mặt đối với anh chị. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=698/Q%C4%90-CA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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[4] Tại phiên tòa hôm nay đại diện VKS nhân dân huyện Phù Ninh có quan 

điểm: Vụ án thụ lý đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa hôm nay tuân thủ đúng các quy định của bộ luật tố tụng dân sự. 

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam và buộc anh Trần Phúc Tuấn phải trả cho Ngân hàng số tiền nợ 

gốc là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng) và các khoản tiền lãi 

phát sinh tạm tính đến ngày 31/8/2020 theo Giấy xác nhận số dư tiền vay mà 

Ngân hàng đã cung cấp cho Tòa án. Tổng là: 1.074.833.790 đồng (Một tỷ không 

trăm bảy mươi tư triệu tám trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong, anh Tuấn tiếp tục có nghĩa vụ trả lãi khoản tiền vay trên tổng số nợ gốc 

theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký. 

Trường hợp anh Tuấn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có 

quyền đề nghị xử lý tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất ngày 09/5/2019 theo quy định của pháp luật. 

[5] Về án phí và chi phí tố tụng: Do yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam được chấp nhận nên Ngân hàng không phải chịu 

tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Anh Trần Phúc Tuấn phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm và các khoản 

tiền chi phí tố tụng (chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và chi phí đo đạc diện tích 

đất - lài tài sản thế chấp) theo quy định của pháp luật. 

[6] Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Điều 299, 317, 319, 323, 466, 468, 470 của BLDS 2015; 

Khoản 16 điều 4,  điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng; Khoản 1 điều 30; điểm b 

khoản 1 điều 35; điều 147, 158, 228, 238, 271, khoản 1 điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam. 

Buộc anh Trần Phúc Tuấn có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ các khoản tiền sau: 

- Nợ gốc: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng); 

- Các khoản tiền nợ lãi tạm tính đến ngày 31/8/2020 (bao gồm lãi trong 

hạn, lãi phạt quá hạn gốc): 114.833.790 đồng (Một trăm mười bốn triệu tám trăm 

ba mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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Tổng: 1.074.833.790 đồng (Một tỷ không trăm bảy mƣơi tƣ triệu tám 

trăm ba mƣơi ba nghìn bảy trăm chín mƣơi đồng). 

Kể từ ngày 01/9/2020 anh Trần Phúc Tuấn còn phải trả các khoản tiền lãi 

phát sinh đối với khoản tiền nợ gốc theo lãi suất quy định trong hợp đồng cho 

đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ. 

Trường hợp anh Trần Phúc Tuấn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ có quyền yêu cầu Cơ 

quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng dụng  967,6 m
2
 đất 

(trong đó: Đất ở tại nông thôn 200 m
2
, đất trồng cây lâu năm khác 767,6 m

2
), 

thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 37 và toàn bộ tài sản trên đất tại khu 6, xã Phú 

Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đứng tên anh Trần Phúc Tuấn và chị 

Nguyễn Thị Hoàng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số 19.88.007/2019/HĐBĐ/NHCT240 ngày 09/5/2019 giữa Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ với anh Trần Phúc Tuấn và 

chị Nguyễn Thị Hoàng. 

Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số 19.88.007/2019/HĐBĐ/NHCT240 ngày 09/5/2019 để đảm bảo thi 

hành án. 

* Về án phí: Anh Trần Phúc Tuấn phải chịu 44.245.000 đồng (Bốn mươi 

bốn triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm. Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp là 20.779.000 đồng (Hai mươi triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn 

đồng) theo Biên lai thu tiền án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0002381 ngày 

06/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

*Về chi phí tố tụng khác: Anh Trần Phúc Tuấn phải chịu 12.000.000 

đồng (Mười hai triệu đồng) tiền chi phí tố tụng khác. Xác nhận Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Phú Thọ đã nộp số tiền tạm ứng chi phí tố 

tụng trên. Anh Trần Phúc Tuấn có nghĩa vụ hoàn trả số tiền tạm ứng chi phí tố 

tụng là 12.000.0000 đồng (Mười hai triệu đồng) cho Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ. 

Đương sự có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Anh Trần Phúc Tuấn và chị Nguyễn Thị Hoàng vắng mặt được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết công khai. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi 
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hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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